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	UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Lai Châu, ngày      tháng      năm 2025


 
BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SÂM LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển Sâm Lai Châu giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến là 60 và tổng số ý kiến nhận được là 34.
2. Kết quả cụ thể như sau:
	CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, 
GIẢI TRÌNH

	Trích dẫn pháp lý
	Sở Tài chính
	Đề nghị lược bỏ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược trong Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội của Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, do đã hết hiệu lực thi hành.
	Tiếp thu ý kiến tham gia. Thay thế Nghị định số 54/2017/NĐ-CP bằng “Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược”.

	Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết
	Sở Tư pháp
	Đề nghị lược bỏ cụm từ “đặc thù” trong tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết
	Chính sách hỗ trợ phát triển Sâm Lai Châu được áp dụng các chính sách chung về dược liệu (Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh,  nội dung số 02 Tiểu dự án 2 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), thu hút doanh nghiệp (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh), hỗ trợ liên kết (Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh). Cụm từ “đặc thù” trong tên gọi dự thảo Nghị quyết thể hiện sự đặc thù của dự thảo chính sách so với các chính sách hiện hành khác đối với cây Sâm Lai Châu cũng như các loài dược liệu khác.

	Điều 3 dự thảo Nghị quyết
	Ban Quản lý rừng phòng hộ
	Đề nghị sửa khoản 2 thành: “Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phải thực hiện đầy đủ các cam kết đã đăng ký; nếu không thực hiện, phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được hỗ trợ.”
	Tiếp thu ý kiến tham gia.

	Điều 4 dự thảo Nghị quyết
	Sở Tài chính


Sở Khoa học và Công nghệ








Sở Khoa học và Công nghệ
	- Đề nghị điều chỉnh điểm a khoản 3 thành: “a) Có vườn Sâm Lai Châu được nghiệm thu đảm bảo nguồn gốc hợp pháp theo quy định.”
- Đề nghị xem lại đối tượng hỗ trợ “vườn sưu tập giống” là vườn bảo tồn do cơ quan nhà nước thực hiện nhằm mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, không có hiệu quả về mặt kinh tế; Sâm Lai Châu là thứ dưới loài, chưa có công bố xuất xứ giống.




- Đề nghị xem lại đối tượng hỗ trợ “vườn giống gốc”: Chưa có quy định về “vườn giống gốc” đối với cây Sâm Lai Châu.
	- Tiếp thu ý kiến tham gia.


- Nguồn giống Sâm Lai Châu hiện nay chủ yếu do các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình, cá nhân sở hữu; Sâm Lai Châu là thứ (Varietas) dưới loài Sâm Việt Nam. Mục đích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng vườn sưu tập giống để các tổ chức tự sưu tập hoặc lai tạo ra các dạng (Forma) dưới thứ của Sâm Lai Châu (các dòng) có phổ thích nghi rộng hơn, như: Chịu hạn, chịu sương muối, chống sâu bệnh, trồng được ở các vùng thấp hơn...
- Hỗ trợ xây dựng “vườn giống gốc” trên cơ sở phát triển từ “vườn sưu tập giống Sâm Lai Châu” nhằm bảo tồn, lưu giữ các nguồn gen di truyền quý sau sưu tầm, lai tạo; Hiện nay chưa có quy định “vườn giống gốc” về Sâm Lai Châu, trong giai đoạn 2026-2030, thông qua các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các luận cứ khác sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền quy định “vườn giống gốc” về Sâm Lai Châu để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy.

	Điều 5 dự thảo Nghị quyết
	Sở Tài chính




Sở Tài chính
	- Đề nghị sửa sửa điểm a khoản 3 thành: “a) Có dự án đầu tư cơ sở sản xuất giống Sâm Lai Châu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, quyết định hoặc phê duyệt và được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về đầu tư.”.
- Đề nghị bổ sung điều kiện hỗ trợ: “Quy mô nhà màng tối thiểu 5.000 m2” vào điểm b khoản 3
	- Tiếp thu ý kiến tham gia.




- Dự thảo Nghị quyết đã quy định quy mô sản xuất 500.000 cây/năm trở lên, mật độ trồng 100.000 cây/ha; cây giống từ 10 tháng tuổi trở lên kể từ khi mọc mầm mới đủ tiêu chuẩn xuất vườn (theo Quyết sịnh số 1465/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh); tương ứng nhà màng phải tối thiểu 5.000 m2 mới có năng lực sản xuất 500.000 cây giống/năm trở lên.

	Điều 6 dự thảo Nghị quyết
	Sở Tư pháp
	Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa lại nội dung Điều 6 do nội dung hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng do góp đất để hình thành vùng nguyên liệu, thời gian liên kết ổn định đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh.
	Điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND quy định hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có đất cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp hoặc thông qua hợp tác xã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp để hình thành vùng nguyên liệu, thời gian liên kết ổn định đối với tất cả các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.
Điều 6 dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tham gia liên kết chuỗi giá trị dược liệu Sâm Lai Châu, mức hỗ trợ cao hơn (đất trống 60 triệu đồng/ha, đất có rừng 20 triệu đồng/ha), chi tiết hơn (đất trống, đất có rừng) thể hiện sự đặc thù, khuyến khích hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển Sâm Lai Châu góp phần đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết số 17-NQ/TU. Điều 6 dự thảo Nghị quyết không bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND do khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND còn hiệu lực áp dụng cho nhiều đối tượng khác.
Mặt khác, khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định trong cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách khác nhau thì đối tượng hỗ trợ được lựa chọn hưởng một chính sách; khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

	Điều 7 dự thảo Nghị quyết
	Sở Khoa học và Công nghệ 


Sở Tài chính
	- Đề nghị thay thế cụm từ “đề tài nghiên cứu khoa học” bằng thuật ngữ “nhiệm vụ nghiên cứu khoa học” hoặc “nhiệm vụ đổi mới sáng tạo”
- Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vào khoản 3
	- Tiếp thu ý kiến tham gia. Sửa cụm từ “đề tài nghiên cứu khoa học” bằng thuật ngữ “nhiệm vụ nghiên cứu khoa học”.

- Tiếp thu ý kiến tham gia. Bổ sung tại điểm c khoản 3 Điều 7 như sau: “c) Có sản phẩm, giải pháp, sáng kiến hoặc tri thức mới được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc hóa đơn đơn mua công nghệ, bản quyền công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học; kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phải được ứng dụng trong thực tế hoạt động sản xuất của tổ chức.”

	Điều 9 dự thảo Nghị quyết
	Sở Tư pháp








Sở Tài chính





Sở Tài chính







Sở Tài chính
	- Tại khoản 2: Đề nghị nghiên cứu lại quy định về thời gian nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện hoặc đầu tư hoặc liên kết và kết luận về điều kiện được hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân cho phù hợp; thành phần nghiệm thu có bắt buộc phải là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách lĩnh vực kinh tế? Trường hợp nào thì phải thành lập hội đồng nghiệm thu, trường hợp nào thì không cần thành lập hội đồng?
- Đề nghị điều chỉnh khoản 3 thành: “Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo điều kiện hỗ trợ, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp.”
- Đề nghị điều chỉnh khoản 5 thành: “Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.” đồng thời lược bỏ khoản 6.
- Đề nghị iều chỉnh nội dung: “7. Ủy ban nhân dân cấp xã cấp kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân...” thành “6. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ dự toán được giao, phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân...”
	- Tiếp thu ý kiến tham gia. Chỉnh sửa thời gian từ “15 ngày làm việc” thành “30 ngày làm việc”; “Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách lĩnh vực kinh tế” thành “Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã”; “Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu (nếu có)” thành “Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu”.


- Tiếp thu ý kiến tham gia.





- Tiếp thu ý kiến tham gia.







- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp xã không có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định (chỉ có con dấu, có hoặc không có trụ sở, không có tài khoản riêng, không có kế toán riêng). Việc cấp kinh phí hỗ trợ quy định cho UBND cấp xã. Nhất trí bổ sung cụm từ “Căn cứ dự toán được giao”.

	Bổ sung thêm chính sách vào dự thảo Nghị quyết
	Sở Tư pháp

























UBND xã Dào San
	- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung chính sách hỗ trợ cho hoạt động chế biến và chế biến sâu các sản phẩm từ Sâm Lai Châu đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.






















- Đề nghị nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ liên kết trồng mới Sâm và có chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp và người dân tham gia dự án trồng Sâm bao gồm: Hỗ trợ giống, phân bón, hàng rào bảo vệ, hệ thống tưới...
	- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý có một số quy định hỗ trợ cơ sở, nhà máy chế biến, cụ thể: Hỗ trợ đầu tư cơ sở: bảo quản, chế biến; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ; Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở bảo quản, chế biến dược liệu quý. Chính sách hỗ trợ trên đã phù hợp với thực tiễn của tỉnh.
Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh tập trung nguồn lực để phát triển 3.000 ha vùng trồng Sâm Lai Châu, diện tích cho thu hoạch sản phẩm chưa nhiều (chu kỳ khai thác Sâm Lai Châu khoảng 7 năm).
Do đó, không đề xuất chính sách đặc thù để thu hút, hỗ trợ chế biến, chế biến sâu các sản phẩm Lai Châu trong giai đoạn này. Trường hợp có doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhà máy chế biến, chế biến sâu trong giai đoạn 2026-2030 thì được hưởng chính sách thu hút, hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và chính sách khác liên quan.
- Về hỗ trợ liên kết: Đã quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị quyết.
- Về chính sách hỗ trợ giống, phân bón, hàng rào bảo vệ, hệ thống tưới...: Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đặc thù, các chính sách được đề xuất nêu trên thực hiện theo các chính sách hiện hành.

	Đánh giá tác động thủ tục hành chính
	Sở Tư pháp
	Đề nghị rà soát bổ sung đầy đủ bản đánh giá thủ tục hành chính: Chưa nêu rõ số lượng, tên thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trong đó nêu rõ thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới;...) Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Chưa có Biểu đánh giá tác động thủ tục hành chính, Biểu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
	Dự thảo Nghị quyết quy định một Điều riêng về trình tự hỗ trợ (Điều 9), có tính chất thủ tục hành chính nhưng không phải là thủ tục hành chính, không có kết quả giải quyết của thủ tục hành chính để trả kết quả với mục đích: Bảo đảm tính minh bạch, thống nhất toàn tỉnh; không phát sinh thủ tục hành chính mới hoặc vượt thẩm quyền của HĐND tỉnh nếu Trung ương không giao cụ thể; tham khảo quy định về trình tự hỗ trợ (không phải thủ tục hành chính) trong Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp (khoản 4 Điều 5, khoản 4 Điều 8, khoản 4 Điều 9, khoản 4 Điều 12, khoản 4 Điều 13, khoản 4 Điều 16, khoản 5 Điều 21, khoản 5 Điều 23)

	Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ dự thảo Nghị quyết
	Sở Tư pháp
	Cơ quan soạn thảo cần phải thực hiện truyền thông nội dung dự thảo văn bản; tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo quyết định; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trong đó phải lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ.
	- Về truyền thông: Sở Nông nghiệp và Môi trường Đã thực hiện truyền thông nội dung chính sách trên Trang tin điện tử Sở;
- Về tổ chức lấy ý kiến: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến 02 lần (lần 1: Công văn số 3512/SNNMT-KL ngày 05/9/2025; lần 2: Công văn số 4592/SNNMT-KL ngày 27/10/2025) gửi MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và UBND các xã, phường để tham gia ý kiến; đồng thời đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải hồ sơ dự thảo chính sách lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

	Nhất trí với dự thảo
	- Sở Nội vụ.
- UBND các xã: Bình Lư, Bum Nưa, Khoen On, Khổng Lào, Khun Há, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Kim, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Sỏ, Pa Tần, Pa Ủ, Pắc Ta, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Tả Lèng, Tân Phong, Than Uyên, Tủa Sín Chải.
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; Trung tâm khuyến nông và kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Phòng Đất đai và đo đạc, bản đổ - Sở Nông nghiệp và Môi trường.

	Cổng thông tin điện tử tỉnh
	Không có ý kiến góp ý.



